
STT MSSV LỚP PHÒNG THI GIỜ THI

1 14112547 Trần Duy Anh DH14TYNT 22 6g45

2 14112548 Nguyễn Quốc Bảo DH14TYNT 22 6g45

3 14124550 Lê Thị Bé DH14QLNT 22 6g45

4 14122455 Đoàn Thị Bình DH15QTNT 22 6g45

5 13120123 Thạch Thị Diễm Châu DH13KENT 22 6g45

6 13149794 Đinh Thị Minh Chi DH13QMNT 22 6g45

7 13149797 Nguyễn Văn Chương DH13QMNT 22 6g45

8 14112550 Trần Thị Kim Cúc DH14TYNT 22 6g45

9 14122457 Đoàn Thị Cường DH15QTNT 22 6g45

10 13149919 Phan Thị Kim Đài DH13QMNT 22 6g45

11 14112553 Phan Đình Danh DH14QMNT 22 6g45

12 12430010 Nguyễn Thị Dương LT12DTNT 22 6g45

13 14124559 Nguyễn Thị Kiều Dương DH14QLNT 22 6g45

14 14149353 Nguyễn Trường Giang DH14QMNT 22 6g45

15 14112561 Nguyễn Văn Hải DH14TYNT 22 6g45

16 14112564 Nguyễn Chánh Hân DH14TYNT 22 6g45

17 14124463 Nguyễn Thị Hồng Hàng DH14QLNT 22 6g45

18 14125675 Lê Thị Hạnh DH14BQNT 22 6g45

19 13149805 Đàng Đức Hoàng Hảo DH14QMNT 22 6g45

20 14112565 Trần Thảo Hiền DH14TYNT 22 6g45

21 14122468 Phạm Thị Hoàng DH14QTNT 22 6g45

22 14112573 Nguyễn Duy Hưng DH14TYNT 22 6g45

23 13363121 Phan Thị Thu Hương CD13CA 22 6g45

24 14122470 Nguyễn Thị Như Huyền DH14QTNT 22 6g45

25 14149366 Trần Anh Khoa DH14QMNT 22 6g45

26 13149926 Phạm Thị Hoàng Kiên DH13QMNT 22 6g45

27 14124571 Nguyễn Thị Ngọc Lan DH14QLNT 22 6g45

28 14112584 Nguyễn Hoàng Khánh Linh DH14TYNT 22 6g45

29 14124573 Phạm Ngọc Linh DH14QLNT 22 6g45

30 13149985 Pi năng Loang DH13QMNT 22 6g45

31 14112588 Nguyễn Hải Long DH14TYNT 22 6g45

32 14112589 Nguyễn An Luân DH14TYNT 22 6g45

33 13149831 Trần Thị Mỹ Luôn DH13QMNT 23 6g45

34 13123325 Trần Trúc Mai DH13KENT 23 6g45

35 13149833 Đỗ Trúc My DH13QMNT 23 6g45

36 14149252 Lê Hoài Nam DH14QMNT 23 6g45

37 14112593 Đỗ Thị Thúy Nga DH14TYNT 23 6g45

38 12430019 Bùi Thị Kim Ngà LT12DTNT 23 6g45
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39 14149379 Lê Thị Thu Ngân DH14QMNT 23 6g45

40 14149380 Trần Thị Tuyết Ngân DH14QMNT 23 6g45

41 13149968 Phạm Văn Nghĩa DH13QMNT 23 6g45

42 14112599 Trần Đại Nhơn DH14TYNT 23 6g45

43 14149388 Trần Thị Khánh Như DH14QMNT 23 6g45

44 13149934 Nguyễn Thị Kim Oanh DH13QMNT 23 6g45

45 14112501 Võ Thị Kiều Oanh DH14TYNT 23 6g45

46 14112602 Nguyễn Thành Phát DH14TYNT 23 6g45

47 14112603 Nguyễn Thái Phông DH14TYNT 23 6g45

48 13149980 Pi năng Thị Phúc DH13QMNT 23 6g45

49 13114468 Tống Thị Bích Phượng DH13NK 23 6g45

50 14149398 Nguyễn Thị Sang DH14QMNT 23 6g45

51 13123314 Thạch Hương Sen DH13KENT 23 6g45

52 14112613 Nguyễn Hùng Sơn DH14TYNT 23 6g45

53 13149850 Phạm Văn Sơn DH13QMNT 23 6g45

54 14112616 Lê Đình Tâm DH14TYNT 23 6g45

55 14149260 Nguyễn Thị Tâm DH14QMNT 23 6g45

56 14112617 Lê Diệp Tân DH14TYNT 23 6g45

57 14149407 Nguyễn Thị Thanh Thái DH14QMNT 23 6g45

58 14112621 Văn Xuân Thẩm DH14TYNT 23 6g45

59 13149970 Lê Thị Thanh DH13QMNT 23 6g45

60 14112619 Nguyễn Thu Thanh DH14TYNT 23 6g45

61 13149942 Võ Thị Thanh Thanh DH13QMNT 23 6g45

62 10124289 Đằng Thị Mai Thảo DH10QLNT 23 6g45

63 14149404 Nguyễn Thị Phương Thảo DH14QMNT 23 6g45

64 14149409 Phương Ái Thi DH14QMNT 23 6g45

65 14149439 Nguyễn Trần Anh Thơ DH14QMNT 24 6g45

66 14112423 Nguyễn Thị Kim Thoa DH14TYNT 24 6g45

67 12430036 Phạm Thị Kim Thỏa LT12DTNT 24 6g45

68 12430034 Phạm Xuân Thông LT12DTNT 24 6g45

69 14122487 Đàng Nhã Anh Thư DH14QTNT 24 6g45

70 13149971 Nguyễn Văn Thuận DH13QMNT 24 6g45

71 14149261 Huỳnh Lê Hồng Thúy DH14QMNT 24 6g45

72 14122486 Lê Thị Thu Thúy DH14QTNT 24 6g45

73 12430038 Võ Thị Kim Thúy LT12DTNT 24 6g45

74 13123285 Lâm Minh Thùy DH13KENT 24 6g45

75 13149986 Kadá Thuynh DH13QMNT 24 6g45

76 14149416 Nguyễn Đăng Cao Tiến DH14QMNT 24 6g45

77 13120126 Trần Thị Ngọc Tiết DH13KENT 24 6g45

78 13149867 Nguyễn Thành Tín DH13QMNT 24 6g45

79 14112625 Nguyễn Trí Tín DH14TYNT 24 6g45

80 12430041 Nguyễn Thị Ngọc Trâm LT12DTNT 24 6g45

81 14112626 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm DH14TYNT 24 6g45

82 14125715 Trần Thị Ngọc Trâm DH14BQNT 24 6g45

83 14125711 Cao Thị Huyền Trang DH14BQNT 24 6g45

84 13149868 Nguyễn Thị Như Trang DH13QMNT 24 6g45

85 14125712 Nguyễn Thị Thanh Trang DH14BQNT 24 6g45

86 14116494 Phạm Xuân Trí DH14NTNT 24 6g45

87 14112629 Ngô Thị Diễm Trinh DH14TYNT 24 6g45

88 14149424 Đào Nhất Trọng DH14QMNT 24 6g45

89 14149265 Thái Thị Thủy Trúc DH14QMNT 24 6g45
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90 14112637 Nguyễn Văn Tự DH14TYNT 24 6g45

91 13123293 Phan Thế Tùng DH13KENT 24 6g45

92 14149427 Nguyễn Thị Bội Tuyền DH14QMNT 24 6g45

93 14116499 Lê Thị Vân DH14NTNT 24 6g45

94 14112639 Nguyễn Thị Phúc Vinh DH14TYNT 24 6g45

95 14149436 Nguyễn Thị Hoàng Yến DH14QMNT 24 6g45

Tổng số sinh viên dự thi: 95
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